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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

NGÀNH: CÔNG NGHỆ MAY (QLSX và TK) 

STT 
MÃ 

MÔN 
HỌC 

MÔN HỌC 
TÍN 
CHỈ 

GHI CHÚ 

HK I 

1 20029 Pháp luật  2  

2 20014 Tiếng Anh A1 4  

3 20233 Nguyên vật liệu - CN May 3  

4 20103 Thiết bị - CN May 2  

5 20104 Nhân trắc học - cỡ số may mặc 1  

6 20106 Kỹ thuật may căn bản - CN May 4  

    Tổng 16  

HK II 

1 20015 Tiếng Anh A2.1 3  

2 20043 Tin học văn phòng  3  

3 20105 Thiết kế, nhảy size áo căn bản - CN May 4  

4 20107 Tài liệu kỹ thuật - CN May 4  

5 20001 Giáo dục Thể chất 1    

    Tổng 14  

HK III 

1 20016 Tiếng Anh A2.2 3  

2 20108 Tác nghiệp cắt 2  

3 20110 Kỹ thuật may 1 4  

4   Các môn học tự chọn (chọn 2 trong 6 tín chỉ) 2  

4.1 20032 Khởi nghiệp 2  

4.2 20033 Thương mại điện tử 2  

4.3 20034 Văn hóa doanh nghiệp 2  

5 20003 Thực tập tay nghề 1  

6 20000 Giáo dục Quốc phòng và An ninh    

    Tổng 12  
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STT 
MÃ 

MÔN 
HỌC 

MÔN HỌC 
TÍN 
CHỈ 

GHI CHÚ 

HK IV 

1 20044 Chính trị  4  

2 20045 Tiếng Anh B1.1 3  

3 20021 Quản trị hành chính văn phòng 2  

4 20111 Kỹ thuật may 2 4  

5 20124 Thiết kế quần, váy căn bản 3  

6 20109 Định mức đơn hàng -CN May 2  

7 20112 Lập hồ sơ kỹ thuật sản xuất - CN May 1  

8 20002 Giáo dục Thể chất 2    

    Tổng 19  

HK V 

1  20046 Tiếng Anh B1.2 3  

2 20234 Quản lý chất lượng sản phẩm may mặc 3  

3 20114 Sản xuất tinh gọn (LEAN) 2  

4   Các môn tự chọn    

4.1   QLSX 8  

4.1.1 20235 Phương pháp tính thời gian và chi phí 4  

4.1.2 20120 Lập kế hoạch sản xuất 2  

4.1.3 20121 Cải tiến, chuẩn hóa công việc 2  

4.2   TK 7  

4.2.1 20236 Công nghiệp hóa rập 3  

4.2.2 20237 Thiết kế trên máy tính - CN May 4  

4.2.3 20048 Thực tập nghề nghiệp 1  

    Tổng - QLSX 17  

    Tổng - TK 16  

HK VI 

    Các môn tự chọn    

I   QLSX 13  



 
 

                                     TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ & QUẢN TRỊ SONADEZI  

3/3 

 

STT 
MÃ 

MÔN 
HỌC 

MÔN HỌC 
TÍN 
CHỈ 

GHI CHÚ 

1 20115 Thiết kế & quản lý chuyền - CN May 4  

2 20117 Kỹ thuật may 3 4  

3 20118 Đồ án sản xuất - CN May 3  

4 20119 Quản lý thu mua và tồn kho 2  

II   TK 13  

1 20131 Nhảy size, giác sơ đồ trên máy tính 3  

2 20128 Thiết kế biến kiểu 3  

3 20129 Đồ án thiết kế - CN May 3  

4 20131 Thiết kế veste, jacket, đồ thể thao 4  

    Tổng QLSX 13  

    Tổng TK 13  

HK VII 

1 20012 Thực tập và khóa luận tốt nghiệp 5  

    Tổng 5  

    Tổng QLSX 96  

    Tổng TK 95  

 


